
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số: 1963/SNV-BTĐ 

V/v công khai thông tin đối với các 

trường hợp đề nghị khen thưởng cấp 

Nhà nước 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tây Ninh, ngày  10 tháng 9 năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

- Báo Tây Ninh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh. 

 

 Căn cứ điểm k khoản 1 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản 

lý công chức và thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng. 

Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Tây Ninh, Đài Phát 

thanh và Truyền hình công khai danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen 

thưởng cấp Nhà nước trên các phương tiện truyền thông ít nhất 10 ngày làm việc 

nhằm lấy ý kiến Nhân dân (có danh sách kèm theo). Đồng thời thông báo số điện 

thoại, địa chỉ email tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân (0984.592.623 - Bà 

Trần Thị Mỹ An, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ; 

địa chỉ email: bantdkt@tayninh.gov.vn). 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo 

Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình để công tác phòng, chống tiêu cực trong 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt kết quả tốt./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Ban Thi đua – Khen thưởng; 

- Lưu: VT, BTĐ (Vũ) 

        

GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI  

(Kèm theo Công văn số 1963/SNV-BTĐ ngày 10 tháng 9 năm 2024  

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh) 

 

I. Huân chương Lao động hạng Nhì: 02 cá nhân 

1. Bà Phạm Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh. 

2. Bà Nguyễn Hồng Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thị trấn, 

huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

II. Huân chương Lao động hạng Ba: 06 cá nhân 

1. Ông Võ Văn Út, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

2.  Bà Đỗ Thị Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh. 

3. Ông Phạm Tấn Thái, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Long Vĩnh, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

4. Ông Phan Tấn Sỹ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh. 

5. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

6. Ông Nguyễn Văn Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Định, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

III. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:  

* Tập thể: 03 

1. Trường Mầm non Marie - Louise Phạm Ngọc Thạch, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh. 

2. Trường Mầm non Thanh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

3. Trường Tiểu học Truông Mít B, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

* Cá nhân: 154 

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Giáo viên Trường Mầm non Suối Ngô, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh. 

2. Bà Trần Thị Ngọc Lan Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thành, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh. 

3. Bà Nguyễn Thị Vinh, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú A, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh. 

4. Bà Huỳnh Lâm Phương Quyên, Giáo viên Trường Tiểu học Suối Dây A, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 
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5. Bà Phạm Thị Lài, Giáo viên Trường Tiểu học Suối Dây A, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh. 

6. Bà Phạm Thị Hồng Lĩnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Suối Dây, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

7. Ông Nguyễn Xuân Thùy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Suối Dây, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

8. Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú, Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh. 

9. Bà Đặng Thanh Thuỷ, Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh. 

10. Bà Võ Hoàng Trúc Mai, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

11. Bà Kỷ Thị Thu Cúc, Giáo Viên Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh. 

12. Bà Bùi Thị Thương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Khai, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh. 

13. Bà Võ Thị Huyền Trân, Giáo viên Trường Mầm non Xa Mát, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh. 

14. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xa Mát, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh. 

15. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phong, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh. 

16. Bà Phạm Thị Kim Tuyền, Giáo viên Trường Tiểu Học Tân Bình, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh. 

17. Bà Ngô Thị Như Khương, Giáo viên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

18. Bà Đinh Thị Tiếp, Giáo viên Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh. 

19. Bà Hoàng Thị Giang Liên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Tân 

Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

20. Bà Phan Thị Ngọc Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Tân 

Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

21. Bà Lâm Thị Hồng Yến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Lập, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

22. Ông Đặng Quang Lộc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hòa Hiệp, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

23. Bà Nguyễn Thị Phượng Linh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Phong, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 
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24. Bà Trương Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thỏ Ngọc, thị xã 

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

25. Bà Huỳnh Thị Vũ Thuỵ, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo 19/5, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

26. Bà Nguyễn Thuý Duy, Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

27. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, thị xã 

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

28. Bà Vũ Thị Quỳnh Châu, Giáo viên Trường Mầm non Ánh Sao, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

29. Bà Huỳnh Lê Ngọc Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thị xã 

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

30. Bà Lê Thị Trúc Duyên, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lai, thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh. 

31. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 

thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

32. Ông Nguyễn Khắc Huy, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

33. Bà Trần Thị Trúc Linh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị 

xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

34. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non 15/3, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

35. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 15/3, huyện Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh. 

36. Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giáo viên Trường Mầm non 15/3, huyện Bến Cầu, tỉnh 

Tây Ninh. 

37. Bà Trần Thị Tuyết Hoa, Giáo viên Trường Mầm non Tiên Thuận, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

38. Bà Lâm Thị Kim Phượng, Giáo viên Trường Mầm non Long Thuận, huyện 

Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

39. Bà Trịnh Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh 

Tây Ninh. 

40. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học An Thạnh, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

41. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Giáo viên Trường Tiểu học Long Thuận, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

42. Bà Nguyễn Thị Kim Ngoa, Giáo viên Trường Tiểu học Long Thuận, huyện 

Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 
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43. Bà Nguyễn Thị Băng Tuyền, Giáo viên Trường Tiểu học Long Giang, huyện 

Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

44. Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Long Giang, huyện 

Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

45. Bà Nguyễn Thị Thu Rơi, Giáo viên Trường Tiểu học Long Chữ, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

46. Bà Lý Thị Lan Yên, Nhân viên văn thư Trường Trung học cơ sở Lợi Thuận, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

47. Ông Nguyễn Quốc Vũ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Bến Cầu, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

48. Ông Lâm Văn Tỷ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn, huyện 

Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

49. Bà Phan Thị Cẩm Thư, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

50. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

51. Bà Nguyễn Thị Minh Sương, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Chà Là, 

huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

52. Bà Lê Thị Hà Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phước Ninh, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

53. Bà Trần Minh Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, 

huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

54. Bà Đặng Thị Thu Oanh, Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

55. Bà Nguyễn Thị Tình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Suối Đá, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

56. Bà Trần Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh. 

57. Bà Nguyễn Thị Chính, Giáo viên Trường Tiểu học Cầu Khởi B, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

58. Ông Lê Hùng Dũng, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Suối Đá A, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

59. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Suối Đá A, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

60. Bà Trần Thị Chướng, Giáo viên Trường Tiểu học Suối Đá B, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

61. Bà Phạm Thị Ngọc Điệp, Giáo viên Trường Tiểu học Truông Mít A, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 
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62. Bà Lê Thị Giang, Giáo viên Trường Tiểu học Truông Mít A, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

63. Ông Hà Văn Vũ, Tổng phụ trách đội Trường Trung học cơ sở Lộc Ninh, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

64. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phước Minh, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

65. Bà Phan Thị Thanh Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cầu Khởi, 

huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

66. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bàu 

Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

67. Bà Phạm Thị Tuyền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

68. Bà Nguyễn Thị Thiện Trở, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã 

Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

69. Bà Trần Thị Mai Chi, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo An Cơ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

70. Bà Lê Thị Trúc Linh, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Cơ, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh. 

71. Bà Nguyễn Tuyết Mai, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Cơ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

72. Bà Nguyễn Thị Ngoan, Giáo viên Trường Mẫu giáo Hảo Đước, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

73. Bà Nguyễn Thị Bích Truyền, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Long Vĩnh, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

74. Bà Nguyễn Thị Tú Trinh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Điền, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

75. Bà Trần Thị Kim Chi, Giáo Viên Trường Mẫu giáo Ninh Điền, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

76. Bà Vũ Thị Minh Tài, Giáo viên Trường Mầm non Thái Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

77. Bà Lê Thị Ngọc Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Long, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

78. Bà Lại Thị Nam Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trưng Vương, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

79. Bà Nguyễn Thị Sinh, Giáo viên Trường Mầm non Trưng Vương, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

80. Phạm Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Trưng Vương, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 
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81. Bà Nguyễn Thị Hoàng Dung, Giáo viên Trường Tiểu học An Cơ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

82. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Phong, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

83. Bà Đỗ Thị Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh. 

84. Bà Võ Thị Diệu Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Cầy Xiêng, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

85. Bà Lê Thị Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Cầy Xiêng, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh. 

86. Bà Phạm Thủy Tiên, Giáo viên Trường Tiểu học Đồng Khởi, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

87. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Giáo viên Trường Tiểu học Hảo Đước B, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

88. Ông Nguyễn Minh Khương, Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

89. Bà Đinh Thị Thanh Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Long Vĩnh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

90. Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn Châu Thành A, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

91. Ông Phan Hiền Huy, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn Châu Thành A, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

92. Bà Hồ Nguyễn Thúy An, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn Châu 

Thành A, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

93. Bà Đinh Thị Thuỳ Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Trung, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

94. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Trung, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

95. Bà Đặng Thị Ngọc Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Hùng, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

96. Ông Nguyễn Minh Quang, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn Châu Thành 

B, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

97. Bà Nguyễn Bích Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Vinh A, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

98. Bà Đặng Thị Phương Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học Bến Sỏi, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

99. Bà Võ Hồng Phượng, Tổng Phụ trách đội Trường Tiểu học Biên Giới, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 
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100. Ông Trần Hắc Báo, Giáo viên Trường Tiểu học Phạm Văn Nô, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

101. Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc, Giáo viên Trường Tiểu học Phạm Văn Nô, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

102. Bà Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

103. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

104. Bà Dương Thị Ngọc Nương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An 

Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

105. Bà Trần Thị Lài, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Biên Giới, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

106. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Biên Giới, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

107. Ông Trịnh Quốc Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Biên Giới, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

108. Bà Vũ Thị Ngọc Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hòa Hội, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

109. Ông Vũ Quốc Chí, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ninh Điền, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

110. Bà Phạm Thị Lệ Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thành Long, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

111. Ông Võ Văn Hải, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thành Long, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

112. Bà Biện Thị Mai Lý, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phước Vinh, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

113. Bà Nguyễn Thị Tùng Nguyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phước 

Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

114. Ông Phạm Hồng Thái, Tổng phụ trách đội Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

115. Ông Trần Thanh Liêm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

116. Ông Ngô Đồng Nghiệp, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thái Bình, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

117. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Tổng phụ trách đội Trường Trung học cơ sở Trí 

Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

118. Bà Trương Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trí Bình, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 
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119. Bà Phạm Thị Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Võ Văn Truyện, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

120. Ông Phan Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Võ Văn Truyện, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

121. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Văn Truyện, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

122. Bà Trần Thị Kim Ngọc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Văn Truyện, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

123. Bà Phạm Thị Tuyết Mai, Giáo viên Trường Mầm non 1/6, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

124. Bà Trần Đoàn Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực Hành, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

125. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Giáo viên Trường Mầm non Thực Hành, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

126. Bà Phan Thị Ngọc Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Vành Khuyên, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

127. Bà Nguyễn Thị Kiêm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vành Khuyên, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

128. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Cúc, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

129. Bà Lê Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiệp Ninh, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

130. Bà Lê Thị Thuận, Giáo viên Trường Mầm non Hiệp Ninh, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

131. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

132. Bà Liễu Thị Thanh Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

133. Bà Liễu Thị Thanh Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

134. Bà Mai Thị Ngọc Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

135. Bà Nguyễn Thị Vui, Giáo viên Trường Tiểu học Trương Định. thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

136. Bà Lê Thị Triều Dương, Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học 

Trương Định, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

137. Bà Phạm Thị Xinh, Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Tôn Thất 

Tùng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  
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138. Bà Nguyễn Thị Kim Nhàn, Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học 

Nguyễn Hiền, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

139. Bà Trịnh Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

140. Ông Lê Nguyên Đoàn, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

141. Bà Bùi Thị Bích Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

142. Bà Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

143. Ông Nguyễn Thành Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

144. Bà Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

145. Bà Đặng Thị Kim Thi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

146. Bà Nguyễn Thị Phương Kiều, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Trường Toản, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

147. Bà Lê Trần Nguyên Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

148. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Hưng 

Đạo, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

149. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

150. Bà Dương Thị Bích Duyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

151. Bà Nguyễn Thị Hồng Xương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Linh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

152. Bà Phan Thị Chuyên, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

153. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

154. Ông Lê Đức Duy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
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